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Đài 
tưởng niệm

 Khâm Thiên

Khâm Thiên

Chợ

Chùa Trung Tự

Trung Tự

Vườn chùa

PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG

PHƯỜNG CÁT LINH

PHƯỜNG HÀNG BỘT

PHƯỜNG KIM LIÊN

PHƯỜNG KHÂM THIÊN

PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG

PHƯỜNG LÁNG HẠ

PHƯỜNG NAM ĐỒNG

PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ

PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA

PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN

PHƯỜNG PHƯƠNG MAI

PHƯỜNG QUANG TRUNG

PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM

PHƯỜNG THỊNH QUANG

PHƯỜNG THỔ QUAN

PHƯỜNG TRUNG LIỆT

PHƯỜNG TRUNG PHỤNG

PHƯỜNG TRUNG TỰ

PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG

PHƯỜNG VĂN MIẾU

HỒ LINH QUANG

HỒ XÃ ĐÀN

HỒ GIÁM

HỒ HỐ MẺ

HỒ KIM LIÊN

HỒ BA MẪU

SÔ
N

G
 TÔ
 LỊC

H

S
ôn

g L
ừ

QUẬN BA ĐÌNH

QUẬN BA ĐÌNH

QUẬN BA ĐÌNH

QUẬN BA ĐÌNH

QUẬN HOÀN KIẾM

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

QUẬN THANH XUÂN

QUẬN THANH XUÂN

QUẬN CẦU GIẤY

QUẬN CẦU GIẤY

THƯỢNG

KHƯƠNG

AO

NGUYỆT
BÁN

HỒ

HÀO NAM

HỒ

HỒ HOÀNG CẦU

LÁNG THƯỢNG

HỒ

PHỦ

AO

CHƯƠNG

VĂN

HỒ

Cát Linh - La Thành - Yên Lãng)
(nằm trong đoạn cống thoát nước 
phần thửa đất 96 phố An Trạch
GPMB chỉnh trang vỉa hè 01

ODT+TMD
DGT

DGT
ODT

- Đàn Xã Tắc
Dự án Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

TMD
DGD

Phương Liên
Trường MN 

Chùa Quang Minh

Tu bổ, tôn tạo

P.Cát Linh
Công an
XD trụ sở

Kim Liên
chất lượng cao
Trường THCS 
Dự án 

DGT
ODT+TMD

DGT
ODT+TMD

ra Trường Trinh
MR tuyến Lương Định Của

ra Trường Trinh
MR tuyến Lương Định Của

kết hợp nhà ở thương mại
Khu nhà ở cao tầng
Dự án 

TỶ LỆ 1:5000NGUỒN TÀI LIỆU

QUẬN ĐỐNG ĐA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUẬN ĐỐNG ĐA TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đan Phượng

Bà TrưngQ. Thanh

Xuân

Q. Hai

Q. Hoàng Mai

TX. Sơn  Tây

Mê Linh

Thường Tín

Chương Mỹ

Q. Hoàn
Kiếm

Phú Xuyên

Q. 
Đống Đa

Q.
Ba Đình

Q.  

Q. Hà Đông

Sóc Sơn

Phúc Thọ
Ba Vì

Thạch Thất
Hoài Đức

Từ Liêm

Quốc Oai

Thanh Oai

Thanh Trì

Đông Anh

Gia Lâm
Q. Long Biên

Q. Cầu
Giấy

Tây Hồ

Mỹ Đức

ứng Hoà

B

  

 

-Bản đồ bản đồ kiểm kê 2019.
-Bản đồ bản đồ địa chính đo vẽ năm 1994.

TMD
CAN

DGT
ODT

DGD
TSC

MN Tây Sơn
Dự án trường

DGD
DVH

TH Bế Văn Đàn
Dự án trường

mầm non 170 Đê La Thành
Dự án trường

DGD
TMD

DGD
CQP

Hồ Đắc Di
MN ngõ 14 
Dự án trường

Tây Sơn
QH trường MN 

DGD
TMD

Công đoàn
MN tại Cty in
Dự án trường

DGD
TMD

(HTX Trường Sơn)
mầm non
Dự án trường

DGD
TMD

tại HTX Cờ Đỏ
Dự án trường học

DGT
ODT

DGT
ODT

đến phố Trần Quang Diệu
đoạn từ NVH Quận
Dự án MR

DGT
ODT

ra hồ Linh Quang
ngõ Lương Sử C
Dự án MR và nối

DGT
ODT

ngõ Thổ Quan
Dự án mở rộng 

DGD
ODT

ra phố Xã Đàn
ngõ Xã Đàn 2 
Dự án MR 

đến 460 Xã Đàn
từ UBND phường
ngõ Thổ Quan
Dự án mở rộng 

DGT
ODT

ra 120 Chùa Láng
ngõ 1194 đường Láng
Dự án MR 

DGT
ODT

đến chợ Láng Hạ A)
(ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan
ra đường Láng 
Đường nối Vũ Ngọc Phan
Dự án 

DGT
ODT

đến ngõ 113 Thái Thịnh)
(phố Tây Sơn
Mở rộng ngõ Thịnh Quang
Dự án 

DGT
ODT ra Giải Phóng)

(đình Kim Liên
phố Kim Hoa 
Dự án MR

DGT
ODT

ra hồ Văn Chương)
(Tôn Đức Thắng 
ngõ Văn Chương
Dự án MR

DGT
ODT

đến ngõ 5 Hàng Cháo)
(ngõ 12 Cát Linh
ra Nguyễn Thái Học 
Đường nối phố Cát Linh
Dự án 

DGT
TMD

ra bệnh viện Nội Tiết 
và nối ngõ 105 Láng Hạ 
Dự án MR 

Dự án Phương Mai - Sông Lừ

DTT
DGD

TMD+DTL
DGT

ODT
DGT

Y cụ Y khoa
thoát nước L2A 
cống hoá mương
Dự án 

DGT
DTL+ODT

ODT
DGTphố Đông Tác

Dự án MR

TMD
ODT

DGT
ODT

ngõ Thổ Quan
ngách 79
Dự án mở rộng 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ÐOẠN 2021-2030

CHÚ DẪN

CAN

CQP

DGD

DGT

DNG

DTS

DTT

DVH

DXH

DYT

ODT

SKC

TMD

TSC

DBV

DCH

DCK

DDT

DKV

DNL

DRA

DSH

DTL

MNC

NTD

SON

TIN

TON

Đất an ninh

Đất quốc phòng

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất giao thông

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất ở tại đô thị

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất công trình công cộng khác

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất thủy lợi

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất cơ sở tôn giáo

HIỆN TRẠNG KẾ HOẠCH GIẢI THÍCH HIỆN TRẠNG KẾ HOẠCH GIẢI THÍCH

CAN

CQP

DGD

DGT

DNG

DTS

DTT

DVH

DXH

DYT

ODT

SKC

TMD

TSC

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DBV

DCH

DCK

DDT

DKV

DNL

DRA

DSH

DTL

MNC

NTD

SON

TIN

TON

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

HIỆN TRẠNG KẾ HOẠCH GIẢI THÍCH

CHÚ DẪN

Mã HT
Mã KH

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Ðài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trụ sở UBND cấp phường

Trụ sở UBND cấp quận

Khoanh đất thực hiện

năm kế hoạch sử dụng đất

Mã HT : Mã hiện trạng

Mã KH : Mã kế hoạch

Ranh giới khoanh đất

Hồ, ao, sông, suối

Đường sắt

Cầu bê tông

Địa giới hành chính quận

Địa giới hành chính phường

Đường giao thông

Ngày ... tháng ... năm 2021Ngày ... tháng ... năm 2021
CHỦ TỊCH

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
100,00 %

(Tổng diện tích tự nhiên 994,7 ha)

994,7 Ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

TH, 100 Thái Thịnh
Dự án trường

THCS 98 Thái Thịnh
Dự án trường

TMD
DGD

CAN
TMD

DVH
TMD

Láng Thượng 2
tiểu học
Xây dựng trường 

DGD
TMD

Ngày ... tháng ... năm 2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC KT. CHỦ TỊCH

TM. UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Hữu Tuấn

Thăng Long GTC
NN MTV 

Cty TNHH

DGD
SKC

DGD
TMD

P
H

Ố
 V
ĨN

H
 H

Ồ

Cống Mọc

Cầu 

Mới

Cầu 

Hoà Mục

Cầu 

Trung Hoà

Cầu 

361

Cầu 

Cót

Cầu 

Yên Hoà

Cầu 

ODT

ODT

TIN

MNC

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

TMD

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

TMD

TSC

ODT

TMD

DNG

ODT

ODT

ODT

TMD

TSC

DTS

TMD

ODT

DGD

ODT

TON

DTS

ODT

DTS

TMD

ODT

DGD

ODT

DTS

TSC

TON

ODT

DGD

ODT

CAN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

DKV

MNC

DGD

ODT

ODT

DGD

DBV

DCH

CQP

DKV

DGD

TMD

TMD+ODT

TON

ODT

ODT

DGD

TMD

TMD

CQP

ODT

DGD

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

DYT

ODT

TMD

DTS

ODT

DDT

ODT

DYT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

DGD

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

DGD

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

DRA

DTS

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

TMD

DGD

ODT

DGD

TMD

ODT

DTS

DGD

ODT
ODT

ODT

DCH

DGD

TSC

TMD

ODT

TMD

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

DTS

DYT

ODT

TMD

DGD

CQP

DGD

ODT

ODT

TMD

TON

ODT

DGD

DKV

TMD

TSC

TMD

DTS

DGD

DTT

DGD

ODT

ODT

ODT

DTS

DNL

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

DGD

ODT

DTS

DGD

ODT

ODT

TON

TMD

DGD

DGD

ODT

CQP

DTS

DGD

DGD

MNC

ODT

ODT

CQP

ODT

ODT

DGD

DYT

ODT

DGD

ODT

ODT

DYT
ODT

TMD

DGD

DVH

DGD

TSC

ODT

ODT

DGD

DGD

DGD

ODT

DGD

DGD

ODT

DTS

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

DYT

DGD

ODT

DKV

ODT

SON

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

DDT

DGD

TMD

MNC

DTT

DGD

DGD

MNC

DYT

DGD

DYT

TMD

MNC

MNC

CQP

DNG

DGD

CQP

DGD

TON

TMD+DTS

ODT

TMD

DGD

TMD

DGD

TMD

DTS

DYT

DDT

DGD

ODT

DTS

MNC

ODT

CQP

SON

DGD

DGD

ODT

DBV

TMD

DTS

TON

ODT

ODT

ODT

DTS

DVH

TMD

ODT

TIN

ODT

DTS

ODT

ODT

DGD

DGD

DVH

DGD

ODT

TMD

ODT

SON

ODT

ODT

TSC

TSC

ODT

ODT

ODT

DTS

DGD

TON

DYT

DGD

DGD

ODT

TMD

TMD

TMD

NTD

DGD

TMD

DYT

DGD

ODT

CQP

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

CAN

ODT

MNC

ODT

DKV

ODT

ODT

DGD

MNC

ODT

MNC

ODT

DYT

DCH+TMD

ODT

TMD

TMD

DTT

TON

DTT

DTS

DGD

TMD

DTS

DTS

DGD

ODT

TMD

ODT

DDT

DGD

ODT

DTS

DTS

ODT

DTS

DGD

ODT

DTS

TMD

DGD

CQP

ODT

ODT

ODT

DVH

TMD

TMD

TSC

ODT

DSH

DTS

TMD

TMD

ODT

DSH

TMD

DTS

CAN

TMD

DSH

DNL

TSC

TMD

TIN

TMD

DSH

TSC

TMD

CAN

TMD

DSH

DSH

DKV

ODT

TMD

DYT

ODT

DTL

DKV

DVH

DCK

DNL

DSH

DKV

ODT

TMD

ODT

DGD

TMD

TMD

CQP

ODT

ODT

DKV

TON

DGD

ODT

ODT

DKV

DKV

DKV

ODT

DKV

ODT

DYT

DGD

DTL

DTS

DGD

ODT

TSC

TIN

ODT

ODT

TMD

CAN

DYT

TMD

TMD

TIN

ODT

DGD

DGD

TIN

DGD

TIN

ODT

DVH

DGD

DKV

TMD

ODT

DVH

DTS

ODT

DTS

DKV

TIN

DGD

DGD

TIN

ODT

DYT

CAN

TIN

DKV

DYT

DTS

DGD

TIN

TON

ODT

TMD

DTS

TMD

TIN

DGD

DTS

TSC

DVH

CAN

DGD

DKV

CAN

TIN

TMD

DTS

CAN

CAN

DGD

TON

TIN

DGD

DSH

TMD

DBV

DSH

TIN

TIN

TMD

DYT

DKV

DTS

DKV

TSC

DSH

TMD

DGD

DKV

DTS

DYT

TMD

DNL

TMD

DSH

DKV

TSC

DTS

TMD

DGD

DTS

DYT

DTS

TSC

DGD

TMD

DGD

DGD

DSH

TSC

TMD

CAN

DSH

ODT

DTS

TMD

DKV

ODT

ODT

DYT

ODT

TMD

TMD ODT

DTS

TMD

ODT

DSH

ODT

DKV

DKV

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

TSC

ODT

TMD

DKV

ODT

TON

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

CAN

DTS

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

ODT

DKV

TMD

TSC

TMD

CAN

ODT

TSC

DTS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DKV

DGD

ODT

DTS

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

DYT

ODT

TIN

ODT

TMD

TMD

ODT

DTS

TMD

DTL

ODT

TMD

TMD

ODT

TIN

TIN

ODT

ODT

DTL

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

TSC

TON

TMD

ODT

DSH

ODT

DKV

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

TIN

DTS

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

NTD

DTS

TMD

TSC

TMD

ODT

TMD

DKV

ODT

DTS

ODT

ODT

DGD

ODT

TMD

TON

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

DKV

TMD

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TON

ODT

ODT

TSC

TMD

ODT

TSC

DKV

DKV

TSC

DNL

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

DGD

ODT

DKV

DTS

ODT

DKV

DKV

DTS

ODT

TMD

DKV

TON

DKV

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

DCH

DTS

DGD

TMD

ODT

DGD

ODT

DKV

ODT

ODT

TSC

ODT

TIN

TMD

DTL

DGD

DTS

DTS

ODT

DTL

DYT

DTL

TSC

ODT

TSC

DKV

ODT

ODT

ODT

DGD

DTS

DKV

DTS

TIN

ODT

TMD

ODT

TMD

TSC

TMD

DTS

ODT

DTS

ODT

TMD

TMD

ODT

ODT

DKV

CAN

TSC

DKV

ODT

ODT

DKV

ODT

DKV

DXH

ODT

TMD

TMD

DGD

TMD

DTS

DTS

TMD

ODT

ODT

TMD

TSC

DCK

ODT

DSH

TMD

TMD

ODT

DKV

TON

DKV

ODT

DNL

DVH

DTS

DGD

DKV

TMD

ODT

TON

TIN

TSC

TMD

TMD

ODT

ODT

DKV

TMD

DTL

TMD

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

TMD

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

CQP

TMD

TSC

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

DYT

DTS

ODT

ODT

ODT

TMD

DTS

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

DTS

ODT

TMD

ODT

TSC

ODT

DTS

ODT

DTL

DGD

DGD

ODT

CAN

CAN

ODT

ODT

TIN

TSC

ODT

ODT

DCH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

MNC

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CQP

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

DNL

ODT

ODT

TIN

TMD

DTS

TMD

ODT

ODT

ODT

DGD

DNL

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DCH

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

TMD

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

DTS

ODT

ODT

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

TON

ODT

DGD

ODT

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DGD

ODT

ODT

ODT

TON

DGD

TMD

DGD

DGD

DGD

CAN

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

TMD

ODT

DGD

DTS

NTD

TMD

ODT

DTS

ODT

TON

CQP

ODT

TIN

ODT

ODT

CQP

TMD

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

ODT

DGD

DGD

TMD

CAN

DTS

DGD

ODT

DCH

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

TIN

DGD

TON

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

DGD

ODT

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

DTS

TMD

ODT

ODT

TMD

TMD

DGD

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

DCH

ODT

TMD

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TMD

TSC

TMD

TON

DTS

ODT

TMD

TMD

DTS

TMD

ODT

ODT

TMD

DYT

ODT

ODT

ODT

ODT

DXH

ODT

TMD

ODT

MNC

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DCH

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

TSC

TMD

DGD

CAN

TMD

ODT

TSC

TMD

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

DTS

ODT

DGD

ODT

TMD

DKV

TMD

DKV

TMD

TMD

DCH

TSC

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DYT

TMD

ODT

CAN

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TMD

TMD

ODT

DTS

ODT

ODT

DKV

DKV

DTS

TMD

ODT

ODT

ODT

DGD

TMD

ODT

CAN

ODT

ODT

CAN

ODT

ODT

TINODT

DKV

ODT

TMD

ODT

ODT

TMD

DYT

TMD

CAN

TMD

TMD

DKV

TON

ODT

TMD

TMD

ODT

TSC

DTS

TIN

TIN

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

TSC

TMD

ODT

TMD

ODT

DCH+TMD

CAN

ODT

ODT+TMD

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

DTS

DTS

ODT

ODT

DTS

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

DXH

ODT

ODT

CAN

ODT

ODT

ODT

DTS

DYT

TMD

DTS

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TMD

ODT

TMD

TIN

DCH

DTS

TMD

TMD

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

CQP

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT
ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

DYT

TMD

DYT

TMD

TSC

TSC

ODT

ODT

ODT+TMD

ODT

CQP

ODT

TMD

ODT

DTS

DGD

ODT

ODT

ODT

CAN

DGD

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

TMD

DVH

DVH

DTS

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

CAN

DDT

TMD

TMD

DCK

TMD

ODT

DTS

ODT

TMD

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DYT

ODT

ODT

TMD

ODT

DTS

ODT

ODT

TMD

TMD

ODT

CAN

TMD

TMD

TSC

ODT

DTS

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

TMD

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

Chùa Nền

Bệnh viện nhi trung ương

Cầu giấy

Học viện Ngoại Giao

Đại học Ngoại Thương

Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa

HTX TMDV 

Láng Thượng

Chùa Láng

HTX TMDV 

Láng Thượng

Công ty cổ phần Viet tronic Đống Đa

(TTTM - VP - Căn hộ cao cấp)
Bia

 tưởng niệm

Công ty Cp Đầu tư
và xây dựng số 4

Cục công nghệ

Nghĩa trang

Đại sứ quán Liên Bang Nga

Công ty CP lắp máy

và Xây dựng

XD Việt Nam

Tổng công ty TV

Việt Nam

Học viện thanh thiếu niênKDC 15

Nhà SHCĐ

tư thục ALFRED NOBEL

Trường tiểu học

thuỷ văn

Tổng cục Khí tượng

Vườn

Đền 

tin học

Tổng cục thống kê

Văn phòng

Tàu Thuỷ

Cơ khí - Điện - Điện tử 

Công ty TNHH MTV

Việt Nam

Báo thể thao

bóng đá

Liên đoàn

Trường học viện

Tài Chính

Sân vận động Hà Nội

Khách sạn Pullman

Minh Tâm

Phùng Hưng

Lăng

Đền 

Trường dạy 
cắt may Hà Nội

Hà Nội-VNSTEEL

Kim Khí 

Công ty CP

Khu tập thể 

Trường đại học Luật Hà Nội

Trung tâm 

kiểm nghiệm

Hà Nội

Láng Hạ

Bảo tàng HCM

Công ty DV 

Chợ Ngã Tư Sở

Ngã Tư Sở

Trọng điểm

Ban QLDA

Trường Đại Học Công Đoàn Học viện Ngân Hàng

Công ty in TM&DV

Chùa Bộc

Gò Đống Đa

Vườn hoa 1-6

Nhà thờ 
giáo sứ

Lê Hồng Phong

Chùa Miễu

Trường đào tạo cán bộ

Trường Cao đẳng nghề

Hoa Hồng

Quang Trung

Trường THPT

Thịnh Quang 

Trường tiểu học

tưởng niệm

Nhà bia

Trường MN 

Nắng Hồng

Chùa 

Linh Ứng

Trung tâm TDTT

Đống Đa

KH thủy lợi

Viện Nghiên cứu

Viện nghiên cứu

Đội chống ma túy

Nhà trẻ

HACINCO

đường HCM

Viện kinh tế

thế giới

Đoàn 68

Thủy Lợi

Trung tâm kinh tế

Trường Đại học Thủy Lợi

Thọ Lê

Đình

Trường Đại học Y Hà Nội 

đặc biệt đại đội 5

Tiểu đoàn CSBV hàng

Chợ 

Cty CP

Trạm BA

nhà nước

Kho bạc

huấn luyện

Trung tâm

viên

vận động

VN

Chùa

Bích Câu

trung ương

Tai - Mũi - Họng

BV

giao thông vận tải

Bệnh viện 

Việt Nam

Viện khoa học và công nghệ

Viện địa chất

Thượng

Láng

Chợ 

CSCĐ

Bộ Tư lệnh

CA TP Hà Nội

đưa dẫn đoàn

ĐộiCty CP TM

HTX TMDV 

Láng Thượng

Kiến trúc HN

HT và CT

Cty đầu tư 

HTX

Trung

Láng thận Hà Nội

Bệnh viện

Hà Nội

bệnh tật

TT kiểm soát

phụ nữ TW

Học viện

Hành chính Quốc gia

Học viện

vận tải

giao thông

& công nghệ 

khoa học

Viện

vận tải

ĐH Giao thông

Vườn Xuân

Tòa nhà

LĐ TB XH

Sở

Nhà XB

môi trường 

tài nguyên

& bản đồ VN

Việt Nam

Bưu chính viễn thông

Tập đoàn

xã hội

lao động

Báo

Nam Thành Công

Trường tiểu học

ong trung ương

Cty CP

HTXvà đầu tư

Cty XNK

Láng Hạ A

Chợ

HTX

Láng Hạ
Thương mại

Láng Hạ B

Chợ

HTX

Láng Hạ

cảm ứng

Chùa

HTX

Láng Hạ
công nghiệp

Viện

Địa hình

trắc địa

Liên đoàn

xạ hiếm

Viện CN

Công nghiệp

và dụng cụ

Viện máy

và đầu tư

phát triển

Công ty CP

xây dựng

THIKECO

Cty CP 

Truyền hình HN

phát thanh và

Đài

BCA

Tổng cục V

Dược Việt Nam

Tổng Cty

Nội tiết

BV

taxi Hà Nội

Cty CP

Ứng Thiên

Đình

Thăng Long

FORD

MN

Thái Thịnh

Tiểu học 

Thái Thịnh

THCS

Phan Huy Chú

Trường THPT

Giao thông vận tải

Đại học

Quân Đội

VH nghệ thuật

Đại học 

Chính Phủ

Ban cơ yếu Tuổi Hoa

MN

Quang

Thịnh

Đình
châm cứu Trung Ương

Bệnh viện

Hoa Hồng

thực nghiệm

Mầm non

Phúc Khánh

Chùa

Cty CP

Ban QL dự án

Cán bộ

Trường

Hà Nội

công đoàn

Thủy Lợi

Vườn hoa

Việt Nam

Công ty hóa dược

Hà Nội

Viễn thông

Cty TNHH 

Ánh Sao

Điện Tử

Quang

Thịnh

THCS

Vĩnh Hồ

Mầm non Lượng

Năng

Viện

K. Thượng

Tiểu học

K. Thượng

THCS

K. Thượng
Đình

Khương
Tam

Tiểu học 

THCS

Bình Minh

MN

CEN TER

VINCOM

Dạy nghề
TT

nước thải

Bể xử lý 

Hoa Sữa

Mầm non

Metech

Cty CP

mediplast

Nhựa y tế
Cty Cổ phần

Phương Mai

Mầm non 

và xây dựng VN)

(Cty CP cơ điện

Căn hộ Cao cấp

TTTM - VP

BQP

đối ngoại

Cục

Quốc Gia

Viện Thú Y

Thú Y

Cục

Bạch Mai

cấp nước

Trạm

Da liễu TW

Bệnh Viện

QG

Lão Khoa

Bệnh viện

Việt Nam

Tổng Cty than

Việt Nam

xi măng

Cty

Quân đội

NH

Cát Linh

Chùa
Cát Linh

THCS

Cát Linh

tiểu học

MN Cát Linh

mỏ & luyện kim

Viện nghiên cứu

Hoa Mai

mẫu giáo
y tế HN

cao đẳng

Dược phẩm trung ương 1

Công ty cổ phần

Hàng Bột

Nhà Thờ

MN

Văn Hương

Huy Văn

THCS

tăng áp

Trạm bơm

Văn Chương

tiểu học

DGD

T. Thuận

Việt Nam

xăng dầu

Tập đoàn

Đình, đền
T. Phụng

Trung Tự

Khu ngoại giao đoàn

Kim Liên

THPT

số 1 HN

Cty XD

tổng hợp số 3

TT giáo dục KT

Trung Tự
Mầm non

Việt -Triều

hữu nghị

MN

Kim Liên

Trường MN

Kim Liên

tiểu học

Đống Đa

MN

Việt Nam

     & công nghiệp

Thương Mại

Phòng

hàng hải Việt Nam

Tổng Công ty

Phương Mai

THCS

K. Liên

Đình

K. Liên

Chùa

ODT

Hoa sen

quận Đống Đa

thể dục thể thao

TT

Viện VS phòng

dịch QĐ T50

nước sạch Hà Nội
1. Cty TNHH MTV

và Đào tạo
2. TT KH Công nghệ

hạ tầng nước sạch
Đầu tư xây dựng
3. Cty CP 

Thanh Nhàn

Chùa

VN

phát triển

NH

Y tế 
Trạm

La Thành

tiểu học Thánh

Phụng

Chùa

Nam Thái

Cty Cp

Hàng Bột

Giáo xứ

Xí nghiệp X81

Hoa Mai

MN

Đống Đa

THPT

T.V.Diện

Tiểu học

ODT

TEDI

Công ty

Quận ủy

Mùa Xuân

và Dịch vụ

Cty TNHH TM

HAWEICCO

Cty

Tổng Cty

VN

bảo hiểm

Hà Nội

đầu máy

Xí nghiệp

Việt Nam

đường sắt

Liên hiệp

Hà Nội

cầu đường

cơ khí

- Nhà máy

Mỹ Thuật

Bảo Tàng

Nam Đồng

Chùa

Trần Quang Diệu

Vườn hoa

Báo TN

Thái Hà

Nhà thờ

Đa Khoa Đống Đa

Bệnh viện

 Tây Sơn

MN

Bế Văn Đàn

THCS

số 25

nhà HN

ĐT&PT

Cty 

Lê Qúy Đôn

PTTH

Trung Tự

Tiểu học

Binh đoàn 11

Thành An

xây dựng

Tổng cty

Cty 36

Tổng

Chùa

Đồng
Quang

tiểu học

Q. Trung

quận Đống Đa

Nhà văn hoá

biến áp

Trạm

nông nghiệp

ngân hàng 

cổ phần quốc tế Asean

Công ty

Điện tử Hà Nội

Công ty

XD số 1

Công ty

Thủy Lợi

Khoa học và Kinh tế

thuỷ lợi

công trình

chuyển giao

Cty XD và

Thủy Lợi

XN In

Thủy Lợi

Cơ khí

tổng hợp

nhập khẩu

và xuất

Cty Cp XD

Văn hóa

Trường Đại học

H. Cầu

H. Cầu
THPT

quận Đống Đa

HĐND- UBND

Trụ sở

Xã Đàn

PTCS

Việt Nam

Quốc gia

Cty sơn

Hà Nội

Chi cục thuế

bảo vệ lăng - BQP

Bộ tư lệnh

Giáo dục

Nhà xuất bản

Bộ tư lệnh thông tin

Lữ đoàn 205

Tiểu đoàn 76

in

thiết bị

Cty CP

Nội

Hà

Ga

MN

Cáp

Quý

Trần

Ga

Bạch Mai

Trạm nước

THCS tiểu học

Lý Thường Kiệt

Khu di tích Văn Miếu

dân số

cục 

THCS 

Q. Trung

Bệnh viện Bạch Mai

Trường THCS Đống Đa

thuốc thú y

kiểm nghiệm

Trung tâm

Tây Hồ

Cty CP 

Bệnh viện Việt - Pháp

Phương Mai

Trường Tiểu học

Kho Bạc Nhà Nước

PT và XNK gia cầm

Công ty CP đầu tư

Hào nam

Đình

Viện văn hóa

nghệ thuật

Q.Đống Đa

Chi cục thuế

Trường Đại học

Mỹ Thuật Công Nghiệp

Đình

Trường THCS

Nguyễn Trường Tộ

Cty Hà Thủy

Chùa Xã Đàn

Học viện Âm Nhạc

Tổng hợp HN

Ngân hàng TW

Cục Quản trị

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

TIN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

DKV
DKV

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

DKV

DKV

BQP

Thanh Hà

Cty

DGDODT

ODT

SON

VUÔNG

HỒ

ODT(TMD)

TMD(ODT)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT+DTS+DGT

ODT(DGD)

DTS(ODT)

TMD(ODT)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

DTL(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

TMD(ODT)

TMD(ODT)

TMD(ODT)

ODT(CQP)

ODT(TMD)

ODT(TMD)

QL đất đai

Tổng cục

-khu liên cơ

TMD đến đường Tông Đức Thắng
trên đường Cát Linh - La Thành
XD Tuyến nút Bộ tư lệnh thông tin

DGT
ODT+TMD

(Hoàng Cầu - Voi Phục)
xây dựng Vành đai I
Dự án đầu tư

ODT+TMD+DGT+DTS
DGT

Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài 

DGT+MNC+ODT+TMD
DGT

Dự án xd hạ tầng kỹ thuật

xung quanh Hồ Kim Liên (Hồ nhỏ)

du lịch khách sạn Kim Liên

Công ty cổ phần

đến cổng ĐH Công Đoàn
nút giao thông HV Ngân Hàng

4
1theo quy hoạch tại góc

Chùa Bộc - Thái Hà
Hoàn thiện nút giao thông

 văn phòng tại số 83 Hà Nam
ranh Dự án hỗn hợp nhà ở, thương mại,
 đường giao thông tại vị trí giáp 
 thoát nước kết hợp với làm
Cải tạo, nâng cấp tuyến mương

HuỳnhThúc Kháng
chung cư 51
Cải tạo xây dựng lại

ODT

phường Láng Thượng
HĐND-UBND
Xây dựng trụ sở Đảng Uỷ, 

phường Láng Thượng
Xây dựng nhà văn hoá 

Chùa Láng

Tu bổ, tôn tạo

TSC
ODT

Kho Bạc Nhà nước
Mở rộng trụ sở 

đi Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT
kết hợp mở rộng theo QH phần đường
đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư sở,
dọc đường vành đai II
D.án xd tuyến đường bộ trên cao

DGT
ODT+TMD+DGT+DYT+TON+DGD+DTS+DDT

TON

TON

ODT

23 Thái Thịnh
Đấu giá cơ sở nhà đất

2322 2322

500 500

2323 2323

000 000

500 500

2324 2324

000 000

500 500

2325 2325

000 000

500 500

2326 2326

000 000

500 500

2327 2327

000 000

582

582

500

500

583

583

000

000

500

500

584

584

000

000

500

500

585

585

000

000

500

500

586

586

000

000

500

500

587

587

000

000

587

587

500

500

2328

500 500
2328

TMD
DVH

Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Đường Láng
Mở rộng phố Pháo Đài Láng

DGT

ODT+DGT

Hà nội

Cty b.braun

tại 81-83 Hào Nam
XD trường tiểu học

Vp phẩm

Công ty in

xây nhà văn hoá p.Láng Hạ
GPMB khu đất ngõ 25

phường Láng Hạ
Quy hoạch công an 

TMD
DGD

TMD
TSC

Mầm non Láng Thượng
Xây dựng trường


